LỜI GIẢI ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN TOÁN
QUỐC GIA PHÚ YÊN 2024





[bookmark: MTBlankEqn] Bài 1: a) Dãy Fibonacci  được xác định bởi ,.Tính giá trị biểu thức 





b)Trong mặt phẳng ,  lấy các điểm  với    theo thứ tự là 6 số hạng liên tiếp của dãy Fibonacci.Chứng minh rằng diện tích tam giác  không phụ thuộc vào việc chọn ví trí các điểm 


Bài 2: Cho  là số thực không âm và dãy  xác định bởi 


a) 
Với , chứng minh dãy số có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó
b) 
Với , chứng minh dãy số có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó
Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A,AB<AC.Đường tròn nội tiếp (I) của tam giác ABC tiếp xúc với CA và AB tương ứng tại D,E. Các đường tròn bàng tiếp góc B và góc C của tam giác ABC, tương ứng tiếp xúc với CA và AB tại F,G.Gọi P là giao điểm của các đường thẳng DE và FG
a) Gọi Q và R, tương ứng là giao điểm thứ 2 của GD và FE với (I). Chứng minh rằng R,I,Q thẳng hàng
b) Chứng minh rằng PI song song BC
Bài 4: Xác định các tập hợp A gồm các số thực dương thỏa mãn cả ba điều kiện sau:
(i) A có đúng 2024 phần tử
(ii) 1 và 2 là phần tử của tập hợp A
(iii) 
Với hai phần tử phân biệt bất kì x,y thuộc tập A thì ít nhất một trong hai số |x-y| và  cũng thuộc A





Bài 5: Kí hiệu U là tập hợp tất cả các số thực lớn hơn 1.Cho hàm số thỏa mãn :  nếu  thì  .Chứng minh rằng tồn tại số thực dương c sao cho 




ĐÁP ÁN
Bài 1: a)

- Chứng minh quy nạp 

Đúng tại n=0 ta có: 

Giả sử đúng tới k-1 nghĩa là 
Cần chứng minh đúng tại k.
Thật vậy ta có 


Vậy P=1

b). Ta có 

Vì  là 6 số liên tiếp trong dãy Fibonacci 


Vậy diện tích tam giác ABC không phụ thuộc vào cách chọn vị trí của A,B,C
Bài 2: 

a)Với 


Ta thấy  

Ta chứng minh  bằng quy nạp.

Với .


Giả sử , ta có .


Vì mệnh đề quy nạp đúng với  nên theo nguyên lí quy nạp, 

Đặt 

Ta chứng minh bằng quy nạp

Với (đúng)


Giả sử ,ta có 


Vì mệnh đề quy nạp đúng với  nên theo nguyên lí quy nạp ta có .

Dãy tăng bị chặn trên nên dãy có giới hạn hữu hạn, tức là 


Thay vào giả thiết, ta được . Vậy 








b) Nếu không tồn tại số  để  thì . Khi đó vì  giảm và bị chặn dưới bởi  nên  hội tụ. Đặt . Thay vào công thức truy hồi, ta tính được , mâu thuẫn.


Do đó tồn tại  để 

Ta có .

Từ đây, quy nạp được .


Mặt khác,  bị chặn trên nên tồn tại giới hạn hữu hạn,=> .

Vậy .
Bài 3:
[image: ]
a) 
Đặt 



(Vì tam giác ABC vuông nên )
Ta lại có 





Mặt khác   nên  đồng dạng 



 thẳng hàng
b) 
Gọi 


Áp dụng định lí pascal cho bộ 6 điểm  suy ra

Vì vậy ta cần chứng minh 



Ta có  và  nên là hình bình hành 







DG cắt BC tại H 


 nên 

Vậy 



Bài 4. Gọi phần tử của tập hợp A là . Không mất tính tổng quát ta giả sử 

Khắng định 1: 


Ta có phần tử lớn nhất thuộc tập hợp A là mà 
· 

 không thuộc A 
· 

· 


Ta có: 

Mà 
· 
(Vì A có đúng 2024 phần tử)
· 
(2)
Tương tự ta có 





Ta có: (1)
Để ý rằng, dãy số (1) chỉ có 2023 phần tử


Nếu thì

, vô lý.

Do vậy, .

Từ đó  .

Nếu (VL)
· 

· 


Thực hiện các bước tương tự ta có được  	(3)
Từ (2) và (3) ta có


Ta cũng có

 



Ta có ,(  vì 2>1)
· 

· 

· 



Như vậy,  với 



Bài 5. Xét  thỏa mãn . Đặt . 

Từ cách đặt ta có 
Kết hợp giả thiết ta có: 

        

                       

                       


Suy ra  ta có : ;

Do đó .


Đặt . Theo đó  (1).

Xét x tùy ý thuộc ;




Đặt  và viết , với và 


Do  nên , vì thế ta có:

 

               +…
              


             

            

             =

Do x tùy ý nên: .
Từ (1) và (2)  suy ra đpcm.
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